
PHẠM KIM THỦY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 18B

TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3
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8.78.09.310.027/08/2000AnhPhạm Duy03071811031

7.48.06.010.014/03/2000AnhTrần Hoàng03071811042

6.96.07.310.022/07/2000ÂnPhạm Lê Ngọc03071811053

0.80.02.00.021/2/2000BìnhNguyễn Xuân03071811064

6.97.06.77.001/6/2000ChiếnNguyễn Xuân03071811075

7.48.06.010.020/09/2000CườngNguyễn Chí03071811086

6.16.05.310.025/09/2000CườngThái Công03071811097

4.85.05.32.013/04/2000CườngTrần Quốc03071811108

6.05.06.310.020/06/2000DuyChâu Huỳnh Ái03071811119

4.43.05.38.012/11/2000DuyTrần Lê Bảo030718111210

1.50.03.03.029/01/2000DũngĐoàn Huy030718111311

7.38.06.38.020/11/2000ĐạiLê Văn030718111412

7.67.08.09.019/10/2000ĐạoNguyễn Minh030718111513

5.67.04.34.020/07/2000ĐạtTrần Tiến030718111614

7.98.07.78.017/09/2000ĐứcMai Nguyễn Nhuận030718111715

7.38.06.38.014/02/2000HảiPhạm Long030718111816

8.49.07.310.02/11/2000HàoPhạm Nhật030718111917

5.56.04.38.008/11/2000HàoPhùng Nhật030718112018

7.17.07.08.027/04/2000HàoTrần Ngọc030718112119

8.59.08.08.027/05/2000HậuĐoàn Thanh030718112220

5.04.05.010.026/06/2000HậuTrần Đình030718112321

4.73.06.08.025/10/2000HiếuNguyễn Phùng Hoài030718112422

5.76.05.74.018/11/2000HiếuNguyễn Trung030718112523

7.07.06.78.028/02/2000HiệpNguyễn Nghĩa030718112624

5.67.03.76.007/10/2000HoàngNguyễn Huy030718112725

6.77.06.08.029/10/2000HoàngHuỳnh Minh030718112826

7.78.06.710.012/9/2000HuyĐặng Ngọc030718112927

5.56.04.38.020/12/2000HuyNguyễn Đăng030718113028

7.18.05.310.022/11/2000HuyTrần Quốc030718113129

7.07.06.310.009/05/2000HùngNguyễn Thanh030718113230

0.10.00.30.021/09/2000KhangLê Trần Tuấn030718113331

5.96.06.05.021/01/2000KhánhHuỳnh Nguyễn Nhật030718113432

8.17.09.010.002/09/2000KhánhVõ Quốc030718113533
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8.79.08.010.006/08/2000KhoaĐoàn Quang030718113634

8.09.07.36.023/4/2000KhoaNguyễn Anh030718113735

6.45.07.310.014/3/2000KhoaNguyễn Đăng030718113836

6.68.04.010.023/01/2000KhôiNguyễn Đình030718113937

9.09.09.09.026/01/2000LanNguyễn Thị Phương030718114038

3.84.03.06.022/07/2000LiêmNguyễn Châu030718114139

8.19.07.08.011/07/2000LiêmNguyễn Thanh030718114240

4.44.04.08.004/10/1999LinhCao Quang030718114341

9.210.08.010.007/02/2000LinhNgô Quang030718114442

7.48.06.010.001/02/2000LinhNguyễn Duy030718114543

9.310.08.310.026/03/2000LinhTrần Văn Chí030718114644

7.06.08.08.009/02/2000LongNguyễN Văn030718114745

5.96.05.38.005/02/2000LongTrấn Thế030718114846

7.78.07.38.027/06/2000LộcHoàng Hữu030718114947

3.10.05.310.020/10/2000LợiMai Văn030718115048

6.76.07.38.007/09/2000LợiNguyễn Văn030718115149

7.98.07.310.012/05/2000LuânNguyễn Thành030718115250

7.18.05.310.009/07/2000LuyệnĐặng Quang030718115351

8.58.08.710.021/04/2000NamTrần Nhật030718115452

4.43.04.710.019/03/2000NghĩaVũ Xuân030718115553

6.77.06.08.018/10/2000NghĩaNguyễn Trọng030718115654

7.36.08.78.013/12/2000NghĩaThái Nguyễn Trọng030718115755

5.23.07.38.031/08/2000NghĩaTrần Văn030718115856

5.45.04.710.020/8/1999NguyênTrần Đăng030718115957

4.34.03.310.029/9/2000NhânHuỳnh Võ Thanh030718116058

8.38.08.310.025/02/2000NhânMai Huỳnh Long030718116159

6.05.06.78.003/12/2000NhânNguyễn Hữu030718116260

8.99.09.08.028/4/2000PhúNguyễn Lê Hoàng030718116361

6.57.06.06.030/07/2000PhúcTrương Hồng030718116462

6.25.06.710.011/05/2000QuốcVõ Văn030718116563

4.74.04.310.001/01/2000QuỳnhTrần Văn030718116664

8.49.07.310.018/02/2000QuýLâm Minh030718116765

4.85.04.36.008/05/2000SangNguyễn Ngọc030718116866

6.78.05.36.010/02/1996SơnLại Văn Ngọc030718116967

7.78.06.710.013/11/2000SơnNguyễn Hoàng030718117068

5.75.06.08.031/8/2000TàiChung Tấn030718117169

4.74.04.310.011/05/2000TàiLê Chí030718117270

7.87.08.310.027/10/2000TàiTạ Thành030718117371

8.29.06.710.029/01/2000TâmBành Nguyễn Minh030718117472

2.32.03.30.028/06/2000TânNguyễn Văn030718117573
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3.30.05.710.016/3/2000TâyNguyễn Ngọc030718117674

8.09.06.78.020/02/2000TấnNguyễn Phúc030718117775

7.98.07.78.016/03/2000ThanhPhan Văn030718117876

5.53.08.08.001/01/2000ThạoNguyễn Thành030718117977

4.74.05.36.012/05/2000ThànhBạch Công030718118078

6.15.06.79.012/10/2000ThànhHuỳnh Ngọc030718118179

5.56.03.710.09/11/2000ThànhNgũ Đức030718118280

8.08.07.79.009/02/2000TháiNguyễn Hoàng Quốc030718118381

7.48.06.010.006/05/2000ThạchTrương Ngọc030718118482

4.45.03.74.011/10/2000ThiệnChâu Thanh Vĩnh030718118583

6.67.06.36.004/10/2000ThoạiNguyễn Anh030718118684

6.47.04.710.024/09/2000ThôngPhạm Minh030718118785

7.98.08.36.025/08/2000ThươngHuỳNh Công030718118886

5.85.08.30.05/6/2000ThươngHuỳnh Võ Hoài030718118987

9.59.010.010.026/01/2000ToànTạ Phúc030718119088

7.77.08.010.017/09/2000TòngLê Thanh030718119189

3.73.03.010.027/07/2000TriệuNguyễn Đức030718119290

9.110.08.09.001/07/2000TríVõ TrọNg030718119391

5.96.05.09.020/8/2000TríLê Minh030718119492

1.71.03.00.024/01/2000TrọngNguyễN Đình030718119593

6.76.06.710.016/02/2000TrườngNguyễn Trung030718119694

6.87.05.710.030/11/2000TrưởngNguyễn Hữu Quốc030718119795

2.91.04.08.015/05/2000TùngNguyễn Hoàng030718119896

4.14.03.38.024/03/2000TươiNguyễN Minh030718119997

3.44.02.06.027/01/2000VinhLê030718120098

6.56.06.310.007/11/2000VũTrần Phạm Hoàng030718120199

9.610.09.010.001/03/2000VỹNguyễn Thanh0307181202100

5.95.06.010.023/04/2000YênHuỳnh Quốc0307181203101

6.67.05.310.023/08/2000KhangNgô Hoàng0307181204102

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM KIM THỦY

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 24 tháng 01 năm 2019

9(8.8%)14(13.7%)16(15.7%)20(19.6%)23(22.5%)14(13.7%)6(5.9%)102(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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